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Phụ lục 1 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ THANH HÓA 

 

DANH MỤC HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM  
 

(Đính kèm Yêu cầu báo giá ngày 30 tháng 10 năm 2024 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Thành phố Thanh Hóa) 

 
 

STT Tên hàng hóa Đặc tính, thông số kỹ thuật Hãng/ Nước sản xuất Đơn vị 
 SL  

Dự kiến  

1 GLUCOSE 

Hóa chất dùng cho xét nghiệm Glucose ; dải đo: 0.6-45 mmol/L ; phương pháp: 

Hexokinase, bước sóng 340 nM. Thành phần: Đệm PIPES (pH 7,6) 24,0 mmol/L, ATP ≥ 

2,0 mmol/L,    Hexokinase ≥ 0,59 kU/L, G6P-DH ≥ 1,58 kU/L 

Beckman Coulter Ireland 

Inc., Ai-len sản xuất cho 

Beckman Coulter, Inc., Mỹ 

ml  225    

2 ALT 
. Thành phần: L-Аlanine 500 mmol/L; 2-Oxoglutarate 12 mmol/L; LDH ≥ 1.8 kU/L; 

NADH 0.20 mmol/L; 

Beckman Coulter Ireland 

Inc., Ai-len sản xuất cho 

Beckman Coulter, Inc., Mỹ 

ml  342    

3 CK-MB 

Thành phần: Dung dịch đệm Imidazole (pH 6.7) 100 mmol/L; Diadenosine-

pentaphosphate 0.01 mmol/L; Glucose 20 mmol/L; G6P-DH ≥ 2.8 kU/L; Creatine 

phosphate 30 mmol/L;N-Acetylcysteine 0.2 mmol/L; Kháng thể kháng tiểu đơn vị CK-M 

thay đổi; 

Beckman Coulter Ireland 

Inc., Ai-len sản xuất cho 

Beckman Coulter, Inc., Mỹ 

ml  96    

4 
AU-CK 

(NAC) 

. Thành phần: Immidazole (pH 6.5, 37°C) 100 mmol/L; NADP 2.0 mmol/L; Glucose 20 

mmol/L; Creatine phosphate 30 mmol/L; N-acetylcysteine 0.2 mmol/L;  Diadenosine 

pentaphosphate 0.01 mmol/L;  G6P-DH ≥ 2.8 kU/L; 

Beckman Coulter Ireland 

Inc., Ai-len sản xuất cho 

Beckman Coulter, Inc., Mỹ 

ml  68    

5 CREATININE . Thành phần: Natri hydroxide 120 mmol/L; Axit picric 2,9 mmol/L. 

Beckman Coulter Ireland 

Inc., Ai-len sản xuất cho 

Beckman Coulter, Inc., Mỹ 

ml  714    

6 URIC ACID 

. Thành phần:Phosphate Buffer (pH 7.5) 42 mmol/L; MADB 0.15 mmol/L;4-

Aminophenazone 0.30 mmol/L; 

Uricase ≥ 0.25 kU/L (4.15 μkat/L); 

Beckman Coulter Ireland 

Inc., Ai-len sản xuất cho 

Beckman Coulter, Inc., Mỹ 

ml  128    

7 

LDL-

CHOLESTER

OL 

Hóa chất dùng cho xét nghiệm LDL-Cholesterol ; dải đo: 0.26-10.3 mmol/L ; phương 

pháp: Enzymatic colour . Thành phần: Cholesterol esterase 3,7 IU/mL; Cholesterol 

oxidase 3,7 IU/mL;  4-aminoantipyrine 0,8 mmol/L; 

Beckman Coulter Ireland 

Inc., Ai-len sản xuất cho 

Beckman Coulter, Inc., Mỹ 

ml  288    
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ST

T 
Tên hàng hóa Đặc tính, thông số kỹ thuật Hãng/ Nước sản xuất Đơn vị 

 SL  

Dự kiến  

8 Wash Solution 

Thành phần bao gồm: Baypur CX 100; Sodium Hydroxide 1 - 2%; Genapol X080 1 - 2%; 

Sulfonic acids, 

C14-17-sec-alkane, muối natri 1 - 5% 

Beckman Coulter Ireland 

Inc., Ai-len sản xuất cho 

Beckman Coulter, Inc., Mỹ 

ml  15.000    

9 
Control Serum 

1 

Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 1. Thành phần bao gồm: 

Huyết thanh người dạng đông khô chứa hóa chất phụ gia và các enzyme thích hợp có 

nguồn gốc con người và động vật. 

Beckman Coulter Ireland 

Inc., Ai-len sản xuất cho 

Beckman Coulter, Inc., Mỹ 

ml  15    

10 
Control Serum 

2 

Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 2. Thành phần: Huyết 

thanh người đông khô có hóa chất phụ gia và enzym thích hợp có nguồn gốc từ người và 

động vật. 

Beckman Coulter Ireland 

Inc., Ai-len sản xuất cho 

Beckman Coulter, Inc., Mỹ 

ml  15    

11 
Dung dịch 

Cleanac 3 

Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học Độ pH: 10 đến 13 

Tính tan: tan trong nước 

Thành phần: Dung dịch Natri hypoclorit" 

Nihon Kohden Corporation - 

Nhật Bản 
ml  10.000    

12 
Máu chuẩn 

MEK-3DH 

Dùng để kiểm chuẩn máy phân tích huyết học Độ pH: 7.0 tới 9.0 

Tính tan: tan trong nước 

Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu bị kích thích và tiểu cầu của động vật có vú" 

Research and Diagnostic 

Systems, Inc. (R&D 

Systems, Inc.)/Mỹ 

ml  2    

13 
Máu chuẩn 

MEK-3DL 

Dùng để kiểm chuẩn máy phân tích huyết học Độ pH: 7.0 tới 9.0 

Tính tan: tan trong nước 

Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu bị kích thích và tiểu cầu của động vật có vú 

Research and Diagnostic 

Systems, Inc. (R&D 

Systems, Inc.)/Mỹ 

ml  2    

14 
Máu chuẩn 

MEK-3DN 

Dùng để kiểm chuẩn máy phân tích huyết học Độ pH: 7.0 tới 9.0 

Tính tan: tan trong nước 

Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu bị kích thích và tiểu cầu của động vật có vú 

Research and Diagnostic 

Systems, Inc. (R&D 

Systems, Inc.)/Mỹ 

ml  2    
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Công ty/Đơn vị báo giá:………                                                                                                                                                       Phụ lục2 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Thành phố Thanh Hóa  

Trên cơ sở Yêu cầu báo giá của Bệnh viện, chúng tôi… ….……; báo giá Hóa chất xét nghiệm như sau: 

          1. Báo giá Hàng hóa và dịch vụ liên quan: 

STT 
Tên Vật tư, Hóa 

chất 

Đặc tính , 

thông số 

Hãng/ Nước 

sản xuất 

Quy cách 

đóng gói 
Đơn vị 

 

Số lượng Đơn giá 

(VNĐ) 

Chi phí cho 

các dịch vụ 

liên quan 

(VNĐ) 

Thuế, phí, 

lệ phí  

(nếu có) 
(VNĐ) 

Thành tiền   

(VNĐ) 

1 …                  

2 …                  

.. …                  

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm….. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh 

toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán 

phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

                                                                                                            …………., ngày.... tháng....năm 2024 

                                                                                                   Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

                                                                                                         (Ký tên, đóng dấu ) 
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